
TỔNG TOÀN TỈNH 50.000 5.000 45.000
I TUYẾN TỈNH 38.385 3.838 34.547
1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 13.000 1.300 11.700

Máy chụp cắt lớp vi tính 64 dãy Hệ thống 1 13.000 13.000 1.300 11.700
2 Bệnh viện Sản - Nhi 1.990 199 1.791

Máy siêu âm 4 D có Doppler, 3 đầu dò Chiếc 1 1.990 1.990 199 1.791
3 Bệnh viện Phục hồi chức năng 1.990 199 1.791

Máy siêu âm màu 4D Chiếc 1 1.990 1.990 199 1.791
4 Bệnh viện Y học cổ truyền 1.500 150 1.350

Hệ thống thu nhận ảnh kỹ thuật số Hệ thống 1 1.500 1.500 150 1.350
5 Bệnh viện Phổi 2.394 239 2.155

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Chiếc 1 2.394 2.394 239 2.155
6 Bệnh viện Tâm thần 1.425 143 1.282

Máy siêu âm màu Máy 1 1.425 1.425 143 1.282
7 Bệnh viện Ung bướu 1.150 115 1.035

Máy gây mê kèm thở Máy 1 1.150 1.150 115 1.035
8 Bệnh viện Nội tiết 1.710 171 1.539

Bộ dụng cụ phẫu thuật Bộ 0 0 0
Dao mổ điện cao tần Chiếc 1 1.710 1.710 171 1.539

9 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 8.889 889 8.000
Máy siêu âm tổng quát Máy 1 1.249 1.249 125 1.124
Mua Hệ thống phổ khối lượng plasma cảm ứng 
cao tần (ICP-MS)

1 7.640 7.640 764 6.876

10 Trung tâm Kiểm nghiệm 2.178 217 1.961
Máy thử độ hòa tan (12 cốc) Máy 1 2.178 2.178 217 1.961

11 Trung tâm Y tế các Khu công nghiệp 1.249 125 1.124
Máy siêu âm tổng quát Chiếc 1 1.249 1.249 125 1.124

12 Phòng khám Đa khoa Giao thông vận tải 910 91 819

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Máy 1 910 910 91 819
II TUYẾN HUYỆN 11.615 1.162 10.453
1 Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang 1.610 161 1.449

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Chiếc 1 1.000 1.000 100 900
Máy phân tích huyết học tự động Chiếc 1 610 610 61 549

2 Trung tâm Y tế huyện Lục Nam 2.015 202 1.813
Máy chạy thận nhân tạo Chiếc 5 403 2.015 202 1.813

3 Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 1.600 160 1.440
 Máy siêu âm tổng quát Chiếc 1 1.600 1.600 160 1.440

4 Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà 2.200 220 1.980
Hệ thống chụp X quang tổng quát Máy 1 2.200 2.200 220 1.980

5 Trung tâm Y tế huyện Việt Yên 2.200 220 1.980
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Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát Máy 1 2.200 2.200 220 1.980
6 Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 1.990 199 1.791

Máy siêu âm 4D chuyên sản phụ khoa Chiếc 1 1.990 1.990 199 1.791






